
 

                          Hương cho Nước giải khát – Rượu 

 
 

Nước uống có cồn 

Bia 

Bia Nga 

La hán quả 

Lúa mac̣h  

Rượu anh đào 

Rượu Brandy 

Rượu cam bì 

Rượu gạo 

Rượu Gin 

Rượu pân 

Rượu Rum 

Rượu táo 

Rượu trắng 

Rượu Trung Quốc 

Rượu vang đỏ 

Rượu vang trắng 

Rượu Vodka 

Rượu Whisky 

Sầu riêng 

Vang đỏ 

 

 

 

 

 

 

 

Các sản phẩm trà 

A-ti-sô 

Bí đao 

Bông cúc 

Lá dứa 

Lài  

Trà đen 

Trà olong 

Trà xanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước giải khát 

Bac̣ hà 

Cocktail 

Cola 

Gạo  

Gừng  

Mâṭ ong 

Me 

Mơ 

Nha đam 

Nhañ  

Nhân sâm 

Quế 

Sô-cô-la 

Soda kem 

Tắc (quất) 

Tăng lực  

Thảo mộc 

Trái cây  

Trái cây nhiêṭ đới 

Trái cây rừng  

Vải  

Xí muội 

Xá sị 

Yến 

 

 

 

Nước ép trái cây 

Bưởi  

Cam  

Cây hương thảo 

Chanh  

Chanh dây 

Chuối  

Đào  

Dâu 

Dâu tằm 

Dứa  

 


